ÔN TẬP CHƯƠNG III (Số Học 6)
A. Lý thuyết
1. Khái niệm phân số

Người ta gọi [image: image1.png]Sl RSt



 với a, b ∈ ℤ, b ≠ 0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số

2. Hai phân số bằng nhau
Hai phân số a/b và c/d gọi là những phân số bằng nhau nếu a.d = b.c (tích chéo bằng nhau)

3. Tính chất cơ bản của phân số
   + Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho

[image: image2.png]ola

am .. a
=——véimeZ vam#0
.m




 + Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng ta được một phân số mới bằng phân số đã cho
[image: image3.png]véi n e UC(a:b)





4. Cách rút gọn phân số
Muốn rút gọn phân số , ta chia cả tử và mẫu của phân số đó cho một ước chung khác 1 và -1 của chúng .

5. Phân số tối giản
   + Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa ) là phân số mà cả tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1. Để rút gọn một lần mà được kết quả là phân số tối giản, chỉ cần chia tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của chúng

   + Để rút gọn một phân số có thể phân tích tử và mẫu thành tích các thừa số

Chú ý:
   + Phân số a/b là tối giản nếu |a| và |b| là hai nguyên tố cùng nhau.

   + Khi rút gọn một phân số, người ta thường rút gọn về phân số tối giản.

6. Quy đồng mẫu hai phân số
Muốn quy đồng hai phân số ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của 2 mẫu số để làm mẫu chung

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (chia mẫu chung cho từng mẫu)

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng

7. Các bước quy đồng mẫu số nhiều phân số với mẫu số dương
Muốn quy đồng nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để là mẫu chung

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu)

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng

8. So sánh hai phân số cùng mẫu
Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn

Ví dụ: [image: image4.png]



9. So sánh hai phân số không cùng mẫu
Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn

Nhận xét:
   + Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu thì lớn hơn 0, gọi là phân số dương

   + Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu thì nhỏ hơn 0, gọi là phân số âm

    Ta còn có cách so sánh phân số như sau:

   • Áp dụng tính chất:
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 • Đưa về hai phân số cùng tử dương rồi so sánh mẫu (chỉ áp dụng đối với hai phân số cùng dương)

   + Chọn số thứ ba làm trung gian

10. Cộng hai phân số cùng mẫu
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu
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11. Cộng hai phân số khác mẫu
Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu. ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng mẫu rồi cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu chung

12. Các tính chất
+ Tính chất giao hoán :
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  + Tính chất kết hợp:

[image: image8.png]



   + Cộng với số 0:
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13. Số đối
Hai số gọi là đối nhau nêu tổng của chúng bằng

Kí hiệu số đối của phân số a/b và -a/b

Ví dụ: Số đối của 5/6 là -5/6

Số đối của -2/9 là 2/9.

14. Phép trừ phân số
Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ
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15. Quy tắc phép nhân phân số
   + Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau
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+ Muốn nhân một số nguyên với một phân số ( hoặc một phân số với một số nguyên ), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu
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16. Các tính chất cơ bản của phân số
   + Tính chất giao hoán: 
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+ Tính chất kết hợp:
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+ Nhân với số 1:
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+ Nhân với số 0:
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 + Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:
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Nhận xét:
Lũy thừa của một phân số: Với n ∈ N thừa số
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19. Hỗn số
   + Nếu phân số dương lớn hơn 1, ta có thể viết nó dưới dạng hỗn số bằng cách: chia tử cho mẫu, thương tìm được là nguyên của hỗn số, số dư là tử của phân số kèm theo, còn mẫu vẫn là mẫu đã cho

   + Muốn viết một hỗn số dưới dạng một phân số, ta nhân phần nguyên với mẫu rồi cộng với tử, kết quả tìm được là tử số của phân số, còn mẫu vẫn là mẫu đã cho

   + Khi viết một phân số âm dưới dạng hỗn số, ta chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu “-“ trước kết quả nhận được

20. Số thập phân
Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10

Các phân số thập phân có thể viết được dưới dạng số thập phân

   + Số thập phân gồm hai phần:

• Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy

• Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy

Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.

21. Phần trăm
Những phân số có mẫu là 100 còn được viết dưới dạng phần trăm với kí hiệu %

Ví dụ:
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22. Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Muốn tìm[image: image22.png]ERE]



của số b cho trước, ta tính b. [image: image23.png]ERE]



(m,n ∈ N, n ≠ 0)

23. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Muốn tìm một số biết [image: image24.png]ERE]



 của nó bằng a, ta tính a:[image: image25.png]ERE]



 (m, n ∈ N*)
24. Tỉ số của hai số
Thương trong phép chia số a cho số b (b ≠ 0) gọi là tỉ số của a và b

Kí hiệu a:b hoặc a/b

Ví dụ:
Tỉ số của [image: image26.png]



25. Tỉ số phần trăm
Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả: [image: image27.png]



Ví dụ:
Tỉ số phần trăm của 2kg và 40kg là: [image: image28.png]



26. Tỉ lệ xích
Tỉ lệ xích T của một bản vẽ (hoặc một bản đồ) là tỉ số khoảng cách a giữa hai điểm trên bản vẽ ( hoặc bản đồ ) và khoảng cách b giữa hai điểm tương ứng thực tế: T = a/b ( có cùng đơn vị đo)

27. Biểu đồ phần trăm
Để nêu bật và so sánh một cách trực quan các giá trị phần trăm của cùng một đại lượng, người ta dùng biểu đồ phần trăm. Biểu đồ phần trăm thường được dựng dưới dạng cột, ô vuông và hình quạt

B. Bài tập
Câu 1: Trong các cách viết sau cách viết nào cho ta phân số:

[image: image29.png]



Theo định nghĩa người ta gọi là phân số khi cả tử và mẫu đều là số nguyên và mẫu khác 0

⇒ -1/4; 2/-7 là phân số.

Câu 2: Viết các phép chia sau dưới dạng phân số

a) 5:13     b) -2:9     c) k:(-5) (k ∈ Z)

Giải
a) Ta có: 5:13 ⇒ Có phân số là 5/13

b) Ta có: -2:9 ⇒ Có phân số là -2/9

c) Ta có: k:(-5) (k ∈ Z) ⇒ Có phân số là k/-5

Câu 3: Quy đồng mẫu các phân số sau: [image: image30.png]w1
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Câu 4: Rút gọn hai biểu thức rồi quy đồng
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Câu 5: Tính
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a) Ta có:
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b) Ta có:
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c) Ta có:
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Câu 6: So sánh
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Câu 7: Tính
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Câu 8: Tính giá trị các biểu thức sau:
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a) Ta có:
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b) Ta có:
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Câu 9: Lúc 6 giờ 50 phút Việt đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Lúc 7 giờ 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B để đến A với vận tốc 12km/h. Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.
Thời gian bạn Việt đi quãng đường AC là:

7h30ph – 6h50ph = 40ph = 2/3 (h)

Quãng đường AC dài: 15.(2/3) = 10 (km)

Thời gian bạn Nam đi quãng đường BC là:

7h30ph – 7hl0ph = 20ph = 1/3 h.

Quãng đường BC dài: 12.(1/3) = 4 (km).

Độ dài quãng đường AB là: 10 + 4 = 14 (km).

Câu 10: Tính nhanh
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Câu 11: Chứng minh rằng
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Giải
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